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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:  42 /2019/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Tĩnh, ngày   31  tháng  7  năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/6/2019 của Chính phủ về việc 

triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-

CT/TW ngày 20/5/2019; 

Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 2602/STC-NSHX 

ngày 10/72019; Báo cáo thẩm định số 356/BC-STP ngày 10/7/2019 của Sở Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi; 

2. Cán bộ thú ý và những người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi; 

3. Các sở, ban, ngành liên quan; UBND cấp huyện, cấp xã; 

4. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ 

1. Hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 

27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 

793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 
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2. Hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Quyết định 

số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ kinh phí: 

200.000 đồng/người/ngày làm việc; 400.000 đồng/người/ngày nghỉ, ngày lễ, tết. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ 

1. Đối với hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả 

lợn Châu Phi: Ngân sách trung ương đảm bảo 70%; ngân sách tỉnh đảm bảo 20%; 

ngân sách cấp huyện đảm bảo 10%. 

2. Đối với hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi thuộc các cấp như sau: 

a) Cấp tỉnh: Ngân sách trung ương đảm bảo 70%, ngân sách tỉnh đảm bảo 30%; 

b) Cấp huyện: Ngân sách trung ương đảm bảo 70%; ngân sách cấp huyện đảm 

bảo 30%. 

c) Cấp xã: Ngân sách trung ương đảm bảo 70%; ngân sách cấp xã đảm bảo 30%. 

Điều 5. Thời điểm áp dụng mức hỗ trợ 

Mức hỗ trợ này áp dụng đối với chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi và hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia 

phòng, chống, bệnh dịch tả lợn Châu Phi bắt đầu từ ngày 27/6/2019 đến hết ngày 

31/12/2019. 

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Trường hợp Chủ vật nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn 

Châu Phi theo Quyết định tiêu hủy của cơ quan có thẩm quyền trước ngày 

27/6/2019 thì được hỗ trợ chính sách theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 

31/01/2018 và Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh. 

2. Trường hợp hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử 

người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trước ngày 27/6/2019 thực 

hiện theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh. 

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

a) Hướng dẫn các địa phương về quy trình, kỹ thuật, đối tượng lợn phải tiêu 

hủy và các đối tượng tham gia phòng, chống dịch cụ thể được hỗ trợ theo quy định; 

b) Soát xét, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi của các địa phương gửi Sở Tài chính. 

2. Sở Tài chính: 

a) Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các 

địa phương hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định. 

b) Trên cơ sở hồ sơ, văn bản đề nghị hỗ trợ của UBND cấp huyện và báo 

cáo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kịp thời tham mưu 
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UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, đơn vị theo 

đúng quy định. 

c) Lập hồ sơ đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện 

chính sách theo quy định. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

a) Chỉ đạo các phòng, ban liên quan; UBND cấp xã thực hiện đúng quy 

trình, hồ sơ trong việc tiêu hủy lợn; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối 

tượng, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng trục lợi tiền hỗ trợ. 

b) Chịu trách nhiệm tính chính xác về đối tượng được hỗ trợ; chủng loại, số 

lượng, trọng lượng lợn phải tiêu hủy; đối tượng, kinh phí hỗ trợ cho cán bộ thú y 

và những người tham gia phòng, chống, bệnh dịch trên địa bàn; kịp thời tổng hợp 

báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

c) Chủ động bố trí và chỉ đạo UBND cấp xã bố trí đủ kinh phí phần ngân 

sách địa phương đảm bảo theo đúng quy định. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và hết hiệu lực vào ngày 

31/12/2019. 

2. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các 

Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 7; 

- Các Bộ: Tài chính, NNPTNT; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- HĐND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, NL. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

Đặng  Ngọc  Sơn  
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